
TO6-C1-B2-ZCác dạng toán về cách ghi số tự nhiên, thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Câu 1. [Thông hiểu] Với ba chữ số 0; 1; 3 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 2. [Thông hiểu] Với ba chữ số 5; 2; 6 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?
A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 3. [Thông hiểu] Số tự nhiên nhỏ nhất và số tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau lần lượt là
A. 1234; 9876 B. 1000; 9999 C. 1023; 9876 D. 1234; 9999

Câu 4. [Thông hiểu] Số tự nhiên nhỏ nhất và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau lần lượt là:
A. 123;999 B. 100;999 C. 102;987 D. 120;990

Câu 5. [Thông hiểu] Viết các số tự nhiên sau bằng số La Mã: 54; 25; 89; 2000
A. B. ; ; ;VIV XXV LLXXIX ML ; ; ;LIV XXV LXXXIX MM
C. D. ; ; ;VIV XXV LXXXIX LL ; ; ;VIV XXV LXXXVIII MM

Câu 6. [Thông hiểu] Cho số La Mã có giá trị 14, 16, 19 lần lượt là:
A. VIX, XVI, XX B. XVI, XIV, XIX C. XIV, XVI, XIX D. XIX, XIV, XVI

Câu 7. [Thông hiểu] Viết các số tự nhiên sau bằng số La Mã: 34; 47; 1000.
A. XXXIV; XLIV; M B. XXXIV; XLVII; M
C. XXXVIII; XXXXVII; M D. XXXIV; IVVII; M

Câu 8. [Thông hiểu] Đọc các số La mã sau ?; ; ;XI XXII XIV LXXXV
A. 11; 22; 14; 535 B. 11; 21; 14; 85 C. 11; 22; 16; 75 D. 11; 22; 14; 85

Câu 9. [Thông hiểu] Đọc các số La mã sau: ?; ; ;XIX VI XV LXXII
A. 18; 4; 15; 72 B. 19; 6; 15; 62 C. 19; 6; 15; 72 D. 19; 4; 15; 72

Câu 10. [Thông hiểu] Cho các chữ số 3; 1; 8; 0 thì số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo 
thành là

A. 1038 B. 1083 C. 1308 D. 1380

Câu 11. [Thông hiểu] Cho tập hợp . Số các số tự nhiên lẻ có bốn chữ số và số đó chứa tất cả các {0;3;6}C 
chữ số của tập C là

A. 2 B. 8 C. 5 D. 7

Câu 12. [Thông hiểu] Cho các chữ số 5, 8, 9, 0 thì số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau được tạo 
thành là:

A. 5890 B. 5089 C. 5809 D. 9085

Câu 13. [Thông hiểu] Cho  là một số tự nhiên thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây sai?a 2 11a 
A. B. C. D. 15a  0 a 0 15a  2 10a 

Câu 14. [Thông hiểu] Theo dõi kết quả bán hàng trong một ngày của một cửa hàng, người ta nhận thấy:
+) Số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều
+) Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi chiều.
So sánh số tiền thu được (đều là các số tự nhiên) của cửa hàng vào buổi sáng và buổi tối.
A. Số tiền thu được vào buổi tối ít hơn vào buổi sáng.
B. Số tiền thu được vào buổi tối bằng vào buổi sáng
C. Số tiền thu được vào buổi tối nhiều hơn vào buổi sáng
D. Không so sánh được
Câu 15. [Thông hiểu] Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho: 3359 2 nên số 50 413 000 

> 50 412 999
+) So sánh hai số 39 502 403 và39 502 413:
39 502 403  50 412 999 > 39 502 413 > 39 502 403.

Trang 1

NGOC ÁNH-ZALO 0889350678

https://bit.ly/ngocanh0889350678

